
 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 232/2018/HNGĐ-ST 

      Ngày 07 – 11 – 2018 
   (V/v  á    n        o  on, 

         p    n  nu    on  

     v      t   n  t   t    ) 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B     n       u. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

        Ông H   r n    m; 

        B   r n        H  n  . 

 - Thư ký phiên toà:  n   r  n     n   uố  – Thư ký Toà án củ  T   án 

nhân dân thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Hu n   uố    on  – K ểm sát v ên 

 Ngày 07 tháng 11 năm 2018 t   trụ sở  o  án n  n   n t  n  p ố C    u 

 ét  ử s  t ẩm   n  k    vụ án t ụ lý số: 611/2018/TLST-HNGĐ n  y 10 tháng 7 

năm 2018 về v    tr n     p về  á    n        o  on    p    n  nu    on v      

t   n  t   t     t eo  uyết   n      vụ án r   ét  ử số: 749/2018/ ĐST-HNGĐ 

ngày 23 tháng 10 năm 2018   ữ   á     n  sự: 

N uyên   n: C   Đặn  Cẩm N – s n  năm: 1984.  

Đ     ỉ: N   k  n  số     n     k óm 4  p   n  9  t  n  p ố C  tỉn  C  

Mau.  

Ng     ảo v  quyền v  l         p p áp     n uyên   n:  u t s  Đ n  

   n     lu t s       ăn p  n  lu t s     t u    o n lu t s     n  p ố H  C   

Minh. 

B    n: An        á  H – s n  năm: 1985.  

Đ     ỉ:  ố 324/7     n  N  k óm 5  p   n  9  t  n  p ố C  tỉn  C    u.  

N      ó quyền l    n  ĩ  vụ l ên qu n: C áu Đặn  Xu n  – sinh ngày 

15/01/2018. 

Đ      n t eo p áp lu t       áu Đặn  Xu n   l      Đặn  Cẩm N (mẹ 

ru t).                            

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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      n k ở  k  n n  y 27/6/2018,   n k ở  k  n    sun  n  y 20/9/2018  

 á    ên  ản       ả    ản tự k    v  l   k    t   p  ên t  , nguyên   n c   Đặn  

Cẩm N trìn    y:         n từ t án  3/2017    n  l        v   n  H  ó mố  quan 

   tìn   ảm n m nữ v   ó qu n    tìn   ụ  vớ  n  u  mố  qu n    tìn   ảm n m nữ 

  ữ      v   n  H trên t n  t  n tự n uyên  k  n     ép  u     . Trong t       n 

n y  n  H  ó nó  vớ      l  s n   on   o  n  H n  n   ến k oản  t án  5/2017 

   n  l    k        ó t    t ì  n  H  ó yêu   u     p á t         k  n    n  ý. Đến 

n  y 15/01/2018    n  l        s n   on v   ặt tên l  Đặn  Xu n  . N y     k ở  

k  n yêu   u     án  á    n   n        á  H l       ẻ       áu Đặn  Xu n   v  

t eo kết quả   ám   n  ADN        n  t   n    m tr n    ểm   n  n    Gen 

t u      n   n  n    s n       ã kết lu n  n  l     á  H l       ẻ       áu Đặn  

Xuân T. C   yêu   u     án: 

Bu   anh H p ả  t ự     n trá   n   m   p    n  nu    on l  cháu T 

3.000.000 /t án    o  ến k     áu tr n 18 tu  ; 

Bu    n  H có trá   n   m t  n  toán l     o         p     ám   n  vớ  số 

t ền 6.500.000 . 

Bu   anh H     t   n  t   t     về   n   ự n  n p ẩm   o     vớ  số t ền 

15.000.000 ;  

Bu    n  H     t   n   á      p   vớ  số t ền 13.900.000    m:      ó t    

mà phả  t uê n   ở 06 t án  (    p ả  t uê n   ở 12 t án  n  n        ỉ yêu   u 

 n  H p ả  trả 06 t án ) vớ  số t ền 9.000.000 ;     p   s n   on 1.500.000 ; t ền 

t uê n       úp v      ăm só  tron  t       n s n   on vớ  số t ền 

3.000.000 /t án .  

*      á    ên  ản       ả  anh       á  H trình bày:  ề t       n  n  v  

    N  ó mố  qu n    tìn   ảm n m nữ   ó qu n    tìn   ụ   ự  trên t n  t  n tự 

n uy n  ún  n       N trìn    y. An  k  n   ó  ự   n  kết   n vớ      N. Trên 

   sở kết lu n   ám   n  ADN   n  t ốn  n  t yêu   u         N v  t ốn  n  t 

 n  l       ẻ       áu Đặn  Xu n   l   on         Đặn  Cẩm N. H  n n y t u 

n  p      n  k oản  4.774.000 /t án  nên  n  k  n   ó k ả năn    p    n  

nu    on 3.000.000 /t án  t eo yêu   u         N.       ên  ản       ả  n  y 

01/8/2018  o  n  muốn t    t u n vớ      N nên  n    n  ý   p    n  nu    on 

1.000.000 /t án  n  n     n n y   ữ   n  v      N k  n  t    t u n      nên 

 n    ỉ   n  ý   p    n  nu    on   un  l    áu Đặn  Xuân T 700.000/tháng cho 

 ến k     áu Đặn  Xu n   tr n 18 tu  . Đố  vớ      p     ám   n  6.500.000   n  

t ốn  n  t  o n trả l     o     N. Đố  vớ  t ền     t   n    n   ự n  n p ẩm 

15.000.000  v      p   k á  13.900.000   n  k  n    n  ý t eo yêu   u         

N.  

    p  ên t  :  
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- Nguyên   n v       n  ều t ốn  n  t  n        á  H l       ẻ       áu 

Đặn  Xu n  .  

- C   Đặn  Cẩm N t  y     yêu   u: Đố  vớ  số t ền     t   n    n   ự 

n  n p ẩm      N   ảm từ 15.000.000   uốn    ỉ   n yêu   u 13.000.000       

p   s n   on tăn  từ 1.500.000  lên yêu   u 1.971.000      sun  yêu   u     

t   n  m t t u n  p 06 t án  vớ  số t ền 27.000.000 . 

- Đ      n    n k ểm sát p át   ểu ý k ến:  ron  quá trìn    ả  quyết vụ án 

v  t   p  ên t    H     n   ét  ử  t   ký t   án  ã  ảm  ảo  ún  t   tụ  tố tụn  

t eo quy   n    á     n  sự    p   n   ún  quy   n      p áp lu t.  ề n    un  

vụ án: Đề n    áp  ụn  Đ ều 88  89  110  u t H n n  n      ìn      p n  n m t 

p  n yêu   u     n uyên   n về v     á    n   n        á  H l       ẻ       áu 

Đăn  Xuân T   n  H  ó trá   n   m   p    n  nu     áu    y 700.000 /t án   

 n  H p ả  trả   o     N:   ền t uê n     n  9.000.000       p   s n   on 

1.971.000   t ền t uê n       úp v    3.000.000       t   n    n   ự n  n p ẩm 

03 t án  t ền l  n      ản. K oản     t   n  m t t u n  p 27.000.000  tá   

t  n  vụ án k á . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] C   Đặn  Cẩm N k ở  k  n  n        á  H  ể yêu   u     án  á    n  

cha l   n        á  H cho con l    áu  ặn  Xu n    yêu   u trá   n   m   p 

d  n  nu    on v      t   n  t   t     về   n   ự nên  ăn    v o quy   n  t   

k oản 6 Đ ều 26  k oản 4  k oản 5 Đ ều 28     B  lu t tố tụn    n sự quan    

tr n     p       á    n  l   á    n  l  tr n     p  á    n        o  on  tr n  

   p về   p    n  v      t   n  t   t    , t u   t ẩm quyền   ả  quyết         

án.  

[2] Đố  vớ  yêu   u  á    n  anh       á  H l  cha  ẻ       áu Đặn  Xu n 

T   ả  n  H v      N  ều t ừ  n  n  n       ó mố  qu n    n m nữ  trên t n  t  n 

tự n uy n. C   N  ó t    tron  t       n  n        n qu n    tìn   ảm vớ  n  u. 

Trên    sở kết lu n   ám   n  ADN n  y 05/9/2018        n  t   n    m tr n  

  ểm   n  n    Gen -    n C n  n      n      t u      n   n l m k o      v  

  n  n       t N m  ã kết lu n   n        á  H v    áu Đặn  Xu n  : Có   n  

mố  qu n     uyết t ốn      –  on  v  sự t ốn  n  t     anh H,     N nên  ó  ăn 

   k  n    n   n        á  H l       ẻ       áu Đặn  Xu n  .     

[3] Đố  vớ  yêu   u         N về v     n  H p ả   ó n  ĩ  vụ   p    n  

nu    on l    áu Đặn  Xu n  . H  n n y   áu    y      t  n  n ên    n   o     

N trự  t ếp nu      n    n  H k  n  trự  t ếp nu    on nên  n  H p ả   ó trá   

n   m   p    n  nu    on l   ún  quy   n  t   k oản 1   ều 101, 107  u t   n 

n  n      ìn . Cá     n  sự  ó tr n     p về m     p    n  nu    on      N yêu 

  u 3.000.000 /t án    n  H   ỉ   n  ý   p    n  700.000 /t án . Căn    v o 

 ản  l  n   n  H  un    p l  n  từ 01/10/2016  ến n y  n  H    c   ởn     số 

3 00 số t ền l  n  t ự  n  n l  4.774.650 /t án    ăn    v o Đ ều 116  u t   n 
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n  n      ìn  quy   n  về m     p    n  p ả  p     p vớ  t u n  p v  k ả năn  

t ự  tế      n  H  n   v y số t ền   p    n  m      N yêu   u 3.000.000 /t án  

so vớ  m   l  n  4.774.000 /t án       n  H l  quá   o  s u k   t ự     n n  ĩ  

vụ   p    n  t ì  n  H k  n   ảm  ảo   o  á  n u   u t  ết yếu      u   sốn  

     n  H    ều n y     N   n  t ừ  n  n  n  n      N   o r n  n o   t u n  p 

t ền l  n  anh H   n k oản t u n  p k á  m      N k  n   un    p         n  

      n  m n  t u n  p k á  n o   t ền l  n       n  H, anh H k  n  t ừ  n  n 

 ó k oản t u n  p n o k á  nên không     ăn       p n  n m     p    n  n y. 

Anh H   ỉ   n  ý   p    n  nu    on 700.000 /t án , tron  k    ản t  n  n  H 

 ó k ả năn    p    n    o   n t ể    n t     ên  ản       ả  n  y 01/8/2018, an  

H  á    n   n   ó k ả năn    p    n  1.000.000 /t án   m     p    n  

1.000.000 /t án  so vớ  m   t ền l  n       n  H, v n  ảm  ảo   o n  ĩ  vụ   p 

   n  v   ảm  ảo  á  n u   u t  ết yếu   o  u   sốn    n  n  y      n  H v  vì 

quyền l         áu   nên H     n   ét  ử    p n  n m     p    n  

1.000.000 /t án . 

[4] Đố  vớ  yêu   u         N  u    n  H     t   n  t   t       n   ự n  n 

p ẩm về v        s n   on vớ   n  H v  v     n  H k  n  t ếp tụ  mố  qu n    tìn  

 ảm vớ      N. C   N  n  H  ều t ừ  n  n k    n      quen   ết v  nảy s n  tìn  

 ảm n m nữ  mố  qu n     n      trên t n  t  n tự n uy n   n      qu n    tìn  

 ụ  vớ  n  u v  s n   on   n  trên t n  t  n tự n uy n k  n     ép  u    nên 

k  n   ó    sở  á    n   n  H  ã  ó   n  v    m p  m  ến   n   ự n  n p ẩm 

        N. Anh H k  n  t ếp tụ  mố  qu n    tìn   ảm vớ      N n    ã       n  

k  n  p ả  l  n uyên n  n l m   n   ự         N      u   .  uy n  ên  H     n  

 ét  ử  ã  em  ét v     n  H k  n  t ừ  n  n   áu   l   on      n  H   o  ến 

k    ó kết quả G ám   n  AND, tron  k    n  H l       ẻ       áu      ều n y 

  n   ã ản    ởn    u  l m t n t  t  ến   n   ự n  n p ẩm         N nên   n  ó 

k oản v t    p  ể      p m t p  n t n t  t n y. Anh H k  n  t n t ởn   on     N 

s n  r  l   on ru t      n  H   n   ó lý  o vì       ó  ăn       n   á  n o t ể 

   n   áu   l   on      n  trong khi anh H v      N       á  l p mố  qu n      n 

n  n   n  H v      N  ều  ó l   tron  v    s n   on k    n           kết   n.     

    t   n      N un  yêu   u 13.000.000  l  quá   o  m       t   n     n k ểm 

sát  ề n    t  n     n  03 t án  l  n   ăn  ản l  p     p. H  n n y l  n   ăn 

 ản l  1.390.000    3 t án    4.170.000  p     p quy   n  t    á  Đ ều 584, 592 

B  lu t   n sự.  

[5] Đố  vớ  yêu   u     N  u    n  H     t   n   á      p     m  á  k oản 

sau: 

C   N  ó t    m  p ả  t uê n   ở 06 t án  vớ  số t ền 9.000.000 . An  H 

k  n    n  ý     t   n      p   n y. Đố  vớ  yêu   u n y l  k  n   ó  ăn       p 

n  n. Bở  l   v        N m n  t    vớ   n  H k  n  p ả  l  n uyên n  n     v    

    p ả  t uê n   ở.  ì t       n     m n  t    tr n    p vớ  t       n     k  n  

 ó n   r ên   ể ở nên     p ả  t uê n   ở. Do  ó  k  n   ó  ăn     ể  u    n  H 
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p ả   ó n  ĩ  vụ  ố  vớ      p   s n   o t tron   u   sốn          N, nên  ề n    

           n    n k ểm sát l  không  ó  ăn       p n  n k oản     p   n y. 

Đố  vớ      phí sinh con 1.971.000  v  t ền t uê n       úp v      ăm só  

tron  t       n s n   on vớ  số t ền 3.000.000 /t áng     N yêu   u  n  H  o n 

trả. Xét t  y     k oản     p   n y p át s n  từ v        N s n   on      n  H  số 

t ền 1.971.000  l  v  n p   t eo to  vé  n  H t ốn  n  t vớ  số t ền n y v    n  ý 

t  n  toán m t nử  số t ền n y   o     N.  Đố  vớ  v    t uê n       úp v    

3.000.000 /t án   tron  t       n     s n   on   n  H k  n    n  ý. H     n   ét 

 ử t  y r n  k   p ụ nữ mớ  s n   on   n n       ăm só  n     mẹ v   on s  s n  

 ể n     p ụ nữ  mớ  s n       n  ỉ n      ảm  ảo   o s   k  e  v        N p ả  

t uê n       úp v      ăm só      tron  01 t án    u s u s n   on l    p lý      N 

k  n   ó    n  từ t ể    n số t ền 3.000.000   n  n    y l  n ữn     o      h n  

n  y k  n   u   p ả  t  ết l p trên    sở   p   n    ó    n  số t ền 

3.000.000 /t án  p     p vớ  m       p   t uê n       úp v    trên       n t  n  

p ố C    n n y.   n      p   s n   on v      p   t uê n       úp v      ăm só  

    N l  4.971.000 . C áu   l   on         N v   n  H nên n ữn      p   l ên 

qu n  ến  on   un  t ì  ả       n   ó trá   n   m  k  n  p ả  trá   n   m     

m t mìn   n  H    y     N  o  ó  ả       n  p ả   ó trá   n   m vớ  số t ền n y. 

C   N  ã     trả 4.971.000  nên  n  H  ó trá   n   m  o n trả l     o     N 

2.485.500  l  p     p.   

[6] Đố  vớ  t ền   ám   n   uyết t ốn       n  H v    áu   6.500.000 ,     

N  ã     trả v  yêu   u  n  H  o n trả l  . Kết quả   ám   n  t ể    n yêu   u     

    N về v     á    n   n  H l       ẻ       áu   l   ó  ăn    nên  ăn    v o quy 

  n  t   k oản 2 Đ ều 161     B  lu t tố tụn    n sự  n  H p ả     u to n        

p     ám   n . C   N  ã t m  n      trả   o    qu n   ám   n  6.500.000   nên 

anh H p ả   ó trá   n   m  o n trả l     o     N 6.500.000 . 

[7  Đố  vớ  yêu   u         N  u    n  H     t   n  k oản m t t u n  p 06 

t án  vớ  số t ền 27.000.000         ặt r  t   p  ên t      y l  yêu   u    sun  t   

p  ên t    v  t quá p  m v    n k ở  k  n v    n k ở     sun  nên  ăn    v o 

Đ ều 244     B  lu t tố tụn    n sự H     n   ét  ử k  n   em  ét  ố  vớ  yêu 

  u n y. 

[8]  ề án p  : Căn    Đ ều 12  Đ ều 14  k oản 4   ều 26  k oản 6 Đ ều 27 

N    quyết 326/2016/ B   H14 n  y 30/12/2016 quy   n  về án p    l  p    o  

án.  n p     n sự s  t ẩm:  ề  á    n        o  on  về   p    ng nuôi con, về 

trá   n   m     t   n  t   t     về   n   ự n  n p ẩm v  về     p   s n   on  n  

H p ả  n p. C   Đặn  Cẩm N  ã  ó   n yêu   u m  n án p   v       m  n n p án 

p  . 
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   các    trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    v o  á  Đ ều 88, 101, 107, 110, 116, 119  u t   n n  n v       ìn ; 

 á  Đ ều 357, 468, 584, 592     B  lu t   n sự; Cá  Đ ều 28, 147, 159, 161, 244, 

273 B  lu t tố tụn    n sự;  á  Đ ều N    quyết 326/2016/ B   H14 n  y 

30/12/2016 quy   n  về án p    l  phí Toà án. 

C  p n  n yêu   u k ở  k  n         Đặn  Cẩm N về v   : Xá    n  anh     

  á  H l       ẻ       áu Đặn  Xu n  . 

Bu    n        á  H  ó trá   n   m   p    n  nu    on  ẻ l    áu Đặn  

Xu n   1.000.000 /t án    o  ến k     áu Đặn  Xu n      18 tu  .  

Bu    n        á  H  ó trá   n   m trả   o     Đặn  Cẩm N số t ền 

6.655.500   sáu tri u sáu trăm năm mư i  ăm n àn năm trăm   n    

Bu    n        á  H  ó trá   n   m  o n trả l     o     N t ền   ám   n  

6.500.000    áu tri u năm trăm n àn   n  . 

Kể từ n  y     Đặn  Cẩm N  ó   n yêu   u t     n  án  nếu anh       á  H 

k  n  tự n uy n t     n   on  k oản t ền trên  t ì   n  t án    n p ả     u t êm 

k oản lã  p át s n  t eo quy   n  t   Đ ều 357 v  Đ ều 468 B  lu t   n sự t  n  

 n  vớ  số t ền v  t       n    m t     n  án.   

K  n     p n  n yêu   u k ở  k  n         Đăn  Cẩm N về v     u    n  

      á  H trả số t ền     p   s n   on 11.485.500   Mư i một tri u  ốn trăm tám 

mư i  ăm n àn năm trăm   n    B   t   n    n   ự n  n p ẩm số t ền 

8.830.000   Tám tri u tám trăm ba mư i n àn   n  . 

 ề án p  : Án phí   n sự s  t ẩm k  n   ó   á n     300.000      trăm 

n àn   n ).  n p     n sự về   p    n  nu    on 300.000      trăm n àn   n  . 

 n p     n sự s  về t ẩm     t   n  t   t     332.000      trăm ba mư i hai 

n àn   n  .   n  t ền án p     n sự s  t ẩm 932.000   Ch n trăm ba mư i hai 

n àn   n    n        á  H p ả  n p  chư  nộp). C   Đặn  Cẩm N      m  n n p 

án p  . C   Đặn  Cẩm N  ã n p t ền t m  n  án p   v o ngày 10/7/2018 số t ền 

300.000      trăm n àn   n   t eo l   t u số 0001034 v  n  y 27/9/2018 số t ền 

340.000  (Ba trăm  ốn mư i n àn   n   t eo   ên l   t u số 0001419 t   C    ụ  

Thi hành án Dân sự t  n  p ố C    u      n  n l  . 

Trư n  hợp  ản án  ược thi hành theo qui  ịnh tại  iều 2 Luật thi hành án dân 

sự th  n ư i  ược thi hành án dân sự, n ư i phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự n uy n thi hành án hoặc  ị cưỡn  

chế thi hành án theo qui  ịnh tại các  iều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; th i 

hi u thi hành án  ược thực hi n theo qui  ịnh tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự.     
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Cá     n  sự  ó quyền k án   áo  ản án tron    n 15 n  y kể từ n  y tuyên 

án.  

 
                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
-  AND tỉn  C    u       ( ã ký) 
- VKSND TP.C    u;                    
- Cá     n  sự;    

-   u    s  - án văn.                            

 

 

       

                       Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


